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5% 5% Q1 Q2 Q3 …...% H1 H2 H3 5% L1 L2 L3 15% 15% …...% 10% 45%

1 2127252592 Nguyễn Minh Đào B21KKT 7 8 6 9 8 7

2 2126252536 Nguyễn Thanh Định B21KKT 9 9 6 6 9 9

3 2126252594 Nguyễn Thị Thư Hằng B21KKT 9 9 7.5 10 10 7

4 2126252583 Phạm Thị La B21KKT 9 9 8 7.5 8.5 7.5

5 2127252595 Võ Hoàng Lâm B21KKT 9 9 7.5 10 10 8

6 2127252596 Ngô Văn Long B21KKT 10 10 7.5 9.5 10 7

7 2126252538 Lê Hà Yến Nhi B21KKT 9 9 8 5 10 7

8 2126252597 Lê Thị Nhung B21KKT 0 0 0 0 0 0

9 2126252598 Nguyễn Thị Phương Oanh B21KKT 9 10 8.5 10 10 8

10 2127252599 Lê Văn Pháp B21KKT 0 0 0 0 0 0

11 2126252539 Hoàng Phan Kim Phụng B21KKT 0 0 0 0 0 0

12 2127252541 Nguyễn Văn Trí B21KKT 0 0 0 0 0 0

13 2126252602 Đinh Tôn Thiên Vinh B21KKT 0 0 0 0 0 0

14 2126212633 Nguyễn Thị Phương Thảo B21KKT 10 10 8.5 7.5 8 7

15 2026258558 Huỳnh Thị Thơm B21KKT 0 0 0 0 0 0

16 1927252908 Nguyễn Viết Vũ B21KKT 4 5 0 0 8 0

17 2026258555 Lưu Thị Ngọc Quỳnh B21KKT 0 0 0 0 0 0

18 2126262533 Nguyễn Thị Bảo Yến B21KKT 10 10 8 10 10 10

19 2126252534 Vũ Thị Mai Anh B21KKT 0 0 0 0 0 0

20 2127252535 Lê Hoàng Châu B21KKT 7 7 0 8 0 6

* Ghi Chú: 

 _ Sau khi kết thúc môn học, giảng viên phải thông báo kết quả điểm học phần 

đến toàn thể SV . GIẢNG VIÊN

_ Trung tâm gửi bảng điểm này về Phòng Đào tạo chậm nhất 1 ngày trước khi 

thi kết thúc học phần ( không kể ngày nghỉ )

_ Khi bổ sung danh sách SV , giảng viên phải ghi đầy đủ các dữ liệu đã có 

trong mẫu trên . 

_ Sau khi Trung tâm nộp bảng điểm này về Phòng Đào tạo, ThS. Nguyễn Thanh Trung

mọi chỉnh sửa về điểm số sẽ không đựợc chấp nhận . 

DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN HỆ ĐH BẰNG 2 TRÊN LỚP   -   NĂM HỌC: 2016 - 2017

ĐỢT HỌC:ThS. Nguyễn Thanh Trung

TIN ỨNG DỤNG B21KKT
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Bài tập về nhà
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(L)

MÃ MÔN:

SỐ TC:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

HỌ VÀ TÊNSTT MSV

LẬP BẢNG

ThS. Hồ Hà ĐôngNguyễn Thị Quỳnh Trang



2/2

CS 201

2+1 4

Chuyên 

cần

(A )

Thái 

độ, NT

(P) 

K. Tra

G.  kỳ
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(Q)
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21 2127252600 Nguyễn Hồng Trung B21KKT 9 9 7 8 9 10

22 2127252542 Trần Minh Tuấn B21KKT 0 0 0 0 0 0

23 2127252603 Lê Quốc Vinh B21KKT 0 0 0 0 0 0
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* Ghi Chú: 

 _ Sau khi kết thúc môn học, giảng viên phải thông báo kết quả điểm học phần 

đến toàn thể SV . GIẢNG VIÊN

_ Trung tâm gửi bảng điểm này về Phòng Đào tạo chậm nhất 1 ngày trước khi 

thi kết thúc học phần ( không kể ngày nghỉ )

_ Khi bổ sung danh sách SV , giảng viên phải ghi đầy đủ các dữ liệu đã có 

trong mẫu trên . 

_ Sau khi Trung tâm nộp bảng điểm này về Phòng Đào tạo, ThS. Nguyễn Thanh Trung

mọi chỉnh sửa về điểm số sẽ không đựợc chấp nhận . 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

LẬP BẢNG

Đà Nẵng, Ngày 8 tháng 10 năm 2016

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

ThS. Hồ Hà Đông


